                                     
              

               PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DIỄN CHÂU
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN LIÊN

 [image: ]








KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT VÀ
 TẾT NGUYÊN ĐÁN  


[image: ]



	











GV: NGUYỄN THỊ MAI 
NĂM HỌC: 2024 -2025



             


CHỦ ĐIỂM 
THẾ GIỚI THỰC VẬT VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Thời gian thực hiện trong 5 tuần. Từ tuần 17 đến tuần 21
( Từ ngày 06/ 01  đến 14/ 02/ 2025 )

CHỦ ĐỀ NHÁNH

Nhánh1: Cây xanh và môi trường sống .
Thực hiện 1 tuần từ ngày : 06/01- 10/01/2025.
Nhánh 2: Một số loại rau, củ .
Thực hiện 1 tuần từ ngày : 13/01- 17/01/2025.
Nhánh 3: Bé vui đón tết nguyên đán .
Thực hiện 1 tuần từ ngày : 20/01- 24/01/2025.
Nhánh 4: Những bông hoa đẹp.
Thực hiện 1 tuần từ ngày : 03/02- 07/02/2025
Nhánh 5: Bé thích nhiều loại quả.
Thực hiện 1 tuần từ ngày : 10/02- 14/02/2025.








( GV thực hiện :  Nguyễn Thị Mai 4-5 tuổi D )


                        



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
THẾ GIỚI THỰC VẬT VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(Thời gian thực hiện 5 tuần (Tuần 17-21) từ ngày 06  /01 / – 14 / 2/ 2025)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Phát triển vận động

	1.Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe 

	MT6. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở


	- Tập đánh răng, lau mặt  
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng
- Tháo tất, cởi quần áo, cài cúc
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định
- Tập luyện một số thói quen về vệ sinh phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe.
- Giáo dục cho trẻ biết lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
- Bỏ rác đúng nơi qui định. 
	-Giờ ăn:  Nhắc nhở trẻ đánh răng súc miệng sau khi ăn.
-Giờ vệ sinh .
-Biết xả nước sau khi đi

-Mọi lúc mọi nơi 


-Giờ đón -trả trẻ 

	                   2. Giáo dục phát triển vận động

	13. Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.

	- Trẻ thực hiện tốt các động tác thể dục như:
- Hô hấp: 1, 2
- Tay: 2, 3
- Chân 1, 2 
- Bụng: 1, 2 
- Bật: 1, 2.
	- Thể dục sáng: Trẻ tập các động tác thể dục kết hợp bài hát: Sắp đến tết rồi, em yêu cây xanh
- Mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động học: Thể dục động tác Tay 2, chân 2, bụng 2, bật 1.

	15. Trẻ kiểm soát được vận động đi ,chạy.
	- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

	 +Hoạt động học
- Chạy chậm 60-80m
+ Các trò chơi : Lăn bóng 

	16.Trẻ phối hợp tay -mắt trong vận động tung -đập bóng .
	Phối hợp nhịp nhàng tay -mắt trong vận động 
-Tung bóng với người đối diện
- Ném trúng đích đứng (cao 1,2x xa 1.5m)
	 +Hoạt động học
-Tung bóng với người đối diện
+TCVĐ: Chuyền hoa 
- Ném trúng đích đứng (cao 1,2x xa 1.5m)
+TCVĐ : Cây cao cỏ thấp.

	17.Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp 
	- Trèo qua ghế dài 1.5mx30cm
- Bật xa 30 -40cm. 

	   Hoạt động học
+ Trèo qua ghế dài 1.5mx30cm -TCVD. Kéo mo cau
- Bật xa 30 – 40 cm.. 
+ TCVD “cướp cờ”

	19. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối  hợp tay - mắt trong một số hoạt động:Vẽ, Cắt, lắp ráp ,đan tét ,cài ,cởi cúc ,buộc dây giày .
	- Lắp ghép hình.
- Tô, vẽ hình.
- Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
	- Đón, trả trẻ: Trẻ biết cởi áo, mũ dép khi vào lớp, mặc quần áo, mũ dép khi về
HĐG :
- Lắp ghép hình.
- Tô, vẽ hình.


	II.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	1.Khám phá khoa học 

	21. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.

	- Đặc điểm bên ngoài của cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2  cây, hoa, quả.
- Phân loại cây, hoa, quả theo 1 – 2 dấu hiệu.
- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống.
- Cách chăm sóc và bảo vệ  cây.

	Hoạt động học:
- Tìm hiểu 2-3 loại cây
- Một số loại quả
- Tìm hiểu về rau cải
-Một số loài hoa: hồng ,cúc, đào.  
Hoạt động ngoài trời: Quan sát các loại cây, hoa, quả….

Mọi lúc mọi nơi
+HĐH :
GDKNS“Trang trí đĩa quả “

	MT 26. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.
	
	

	2.  Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT 29. Quan tâm đến chữ số, số lượng như: Thích đếm các vật ở xunh quanh hỏi bao nhiêu? Là số mấy?

	- Biết chữ số, số lương và số thứ tự trong phạm vi 5
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Xếp tương ứng 1 – 1, ghép đôi.




- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe...).

	- Hoạt động học 
+ Số 4 tiết 1
 -Dạy trẻ so sánh kích thước của 2 đối tượng SD đúng từ cao hơn - thấp hơn.
-Dạy trẻ So sánh về chiều dài của 2 đối tượng và nói được từ: Dài hơn, ngắn hơn.



-Mọi lúc mọi nơi 
- Hoạt động góc :  gắn số ,đếm số lượng phạm vi 4

	MT 30. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10
MT 32. Trẻ sử dụng các số từ 1 – 5 để chỉ số lượng và số thứ tự.

	
	

	MT 36. Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	-Mọi lúc mọi nơi 
-Hoạt động góc :
-Trẻ xếp và chơi với các bài tập về hình khối .

	3. Khám phá xã hội

	45. Kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	- Các ngày lễ hội: Quốc khánh 2/9, lễ hội Đền Cuông, Sông nước Cửa Lò, lễ hội Làng Sen, ngày hội đến trường, ngày tết trung thu, ngày hội của các bà, các mẹ, cô giáo, ngày 20/11, ngày 22/12, ngày tết Nguyên Đán, ngày 8/3, ngày 1/5, ngày 19/5 ngày kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ kính yêu, ngày tết thiếu nhi….
	Hoạt động học :
-Tết nguyên đán 
Hoạt động góc: 
Xem tranh ảnh về ngày tết , trang trí bánh chưng , bánh tét.
-Các hoạt động ngoại khóa 
-Lễ hội mừng xuân.


	III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	56. Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... 
	- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	HĐ Học.Thơ
+Chùm quả ngọt
+ Hoa kết trái (Thu hà)
+ Dán hoa tặng mẹ (Xanh Xanh)
+ Cây dây leo (Xuân Tiến)
- Hoạt động góc:
+ Bắp cải xanh (Phạm Hổ)
1. Hoạt động chiều: 
+ Hoa đào hoa mai (Lệ Bình)
+ Mùa xuân (Tú Mỡ)

	57. Trẻ kể chuyện có mở đầu , kết thúc

	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp độ tuổi; kể lại truyện đã được nghe; đóng kịch.

	+HĐH:
-Sự tích ngày tết 
- Cây khế
HĐG: Cây tre trăm đốt (Truyện cổ VN)
Hoạt động chiều: Sự tích bánh chưng bánh giầy (Truyện cổ VN)

	58. Bắt chước giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện.


	
	

	MT61. Trẻ biết chọn sách để xem
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
- Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh.
- Làm quen với cách sử dụng sách, cách đọc sách.
- “ Đọc” chuyện qua sách/tranh vẽ.
- Làm quen với cách đọc sách (hướng đọc: Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; đọc ngắt nghỉ sau các dấu)
-  Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sách.
	Mọi lúc mọi nơi  

Hoạt động góc:
- Biết cầm sách đọc theo dòng chữ, đọc ngắt nghỉ…
- Sử dụng các ký hiệu để viết tên, làm vé, tiền, thiệp chúc mừng

	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	78.Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định .

	- Giữ gìn vệ sinh môi trường
Cho trẻ thực hành:Phân loại màu sắc(Theo chương trình montestory
- Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối.

	+HĐC : 
Cho trẻ thực hành:Phân loại màu sắc(Theo chương trình montestory -Mọi lúc mọi nơi: Biết hành vi tốt chăm sóc cây , bảo vệ cây không bứt hoa bẻ cành .

	
MT79. Trẻ biết không bẻ cành bứt hoa 

	
	

	                        V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	82. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy) theo bài hát, bản nhạc. 
	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca); biểu lộ cảm xúc khi nghe các bài hát, bản nhạc…

	HĐH 
- NDKH: Bầu và bí (Phạm Tuyên
+Hoa trong vườn (Dân ca thanh hóa)
+ Lý cây bông 
+Cây trúc xinh (Dân ca quan họ Bắc Ninh)
- Vườn cây của ba
- Chúc xuân...
- NDTT: Ngày vui 8/3 
HĐ chiều: + Hoa thơm bướm lượn (Dân ca quan họ Bắc Ninh)

	83. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ...
	 - Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	HĐ Học.  
- NDTT: Bầu và bí (Phạm Tuyên)
+ Quả (Xanh Xanh)
+ Màu hoa (Hồng Đăng)
- NDKH: Quà 8/3 (Hoàng Long)
HĐGóc: Em yêu cây xanh (Hoàng Văn Yến)
Mọi lúc mọi nơi: Hoa trường em. Lá xanh

	84. Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu. 
	Hoạt động học: 
- NDTT:  Sắp đến tết rồi (Hoàng Vân)
Biểu diễn cuối chủ đề


	87. Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	Sử dụng các kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét.

	HĐ Học: 
+ Vẽ hoa tặng bà tặng mẹ.
+ Vẽ tô màu cây xanh
HĐ Góc: 
- Vẽ tô màu các loại quả, hoa, cây xanh, vẽ tranh tặng mẹ cô, vẽ tranh ngày tết
HĐChiều: 
+ Vẽ tô màu rau củ quả bé thích 
-Vẽ các loại quả
HĐNgoài Trời 
- Vẽ theo ý thích
- vẽ cây xanh, cây hoa, các loại quả…
HĐ góc: Xé dán các loại quả, hoa màu xuân, cây xan.
HĐ chiều: Xé dán quả, cắt dán cây thông
HĐ Góc – Nặn các loại quả, nặn rau ăn củ
HĐChiều - Hướng dẫn trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên
- Làm đồ chơi phục vụ chủ đề

	88. Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết. 

	- Sử dụng và phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét .
- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét.
	

	89 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	
	

	MT 91.  Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm 
	Sử dụng các kỹ xếp hình để tạo ra sản phẩm có kích thước, hình dáng; Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm

	-HĐH:
-Xé dán bánh chưng 
-Hoạt động góc 

	MT93. Trẻ nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
94. Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét…
- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm  theo ý thích.
- Nói lên  ý tưởng tạo hình của mình.

	-Mọi lúc mọi nơi

-Giờ hoạt động góc ,hoạt động học trẻ nhận xét và nói được sản phẩm của mình.


                               
























         *KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 17 
            “ CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG ” 
      ( Thời gian thực hiện: Từ ngày 06 / 01– 10 /1 /2025 )
	         Thứ             

Hoạt động
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ
- Chơi tự chọn
- TDS
	- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định .
- Chơi tự chọn.
-Thể dục sáng: Tập theo lời bài hát : “Em yêu cây xanh”.
- Điểm danh theo tổ.

	Hoạt động học
	LVPTTC
PTVĐ
[bookmark: _Hlk187244181]”Chạy chậm 60- 80 m “
TCVĐ 
“Lăn bóng”
	   LVPTNT
KPKH:
Tìm hiểu 2-3 loại cây 


	LVPTNN
Truyện 
“ Chú đỗ con “

	LV	PTNT
Toán :  Đề tài 
Số 4 (T1)

	LVPTTM
[bookmark: _Hlk187246085]Âm nhạc
NDTT:
Dạy hát: Em yêu cây xanh
NDKH. NH bài “Cây trúc xinh
TC: Tiếng hát ở đâu

	Chơi  ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích:Quan sát cây xanh,quan sát vườn rau,quan sát cây xoài,quan sát vườn thuốc nam,trải nghiệm vật chìm nổi
-Trò chơi vận động:Trời nắng trời mưa,kéo co,chuyền bóng,bánh xe quay,dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do:Cô chuẩn bị đồ dùng nguyên vật liệu và đồ chơi ngoài trời cho trẻ chơi

	Chơi, Hoạt động góc 
	[bookmark: _Hlk187244749]- Góc đóng vai:  Nấu ăn, siêu thị mini, bác sĩ khám bệnh.
- Góc xây dựng -  lắp ráp:  Công viên cây xanh. Lắp ghép cổng bờ rào bảo vệ cây xanh, lắp ghép theo ý thích.
- Góc âm nhạc – Tạo hình: Tô màu, vẽ, cắt, dán cây xanh ,cây hoa, quả, nặn quả, làm bông hoa,  
- Góc khoa học và toán:  Hoa nào quả ấy- Chọn hoa, chọn quả, rau bằng lô tô, ô ăn quan. Tìm  những  bông  hoa cùng màu.Các bài tập sàn , mở ..
- Góc sách - truyện: Trẻ xem tranh, sách, truyện về chủ đề. 
TCDG: Ô ăn quan, Cắp cua 
- Góc thiên nhiên:    Chăm sóc hoa và cây cảnh - gieo hạt rau các loại.

	Ăn, vệ sinh
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng cách trước và sau khi ăn

	Hoạt động chiều
	-HDTCM kéo cưa lừa xẻ, trò chơi hoa nào quả nấy
-Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc,Hướng dẫn làm cây xanh bằng nguyên vật liệu mở , SHCM ,  Thực hiện vở tạo hình : Vẽ tô màu cây ăn quả
,vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp.


  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 18  “ MỘT SỐ LOẠI RAU CỦ”
	         Thứ              

Hoạt động
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ- 
CTC
TDS 

	- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định 
- Chơi tự chọn trong lớp.
-Thể dục sáng: Tập theo lời bài hát “Em yêu cây xanh

	Hoạt động học 
	LVPTTC
PTVĐ
Ném trúng đích đứng (cao 1,2 x 1,5m
TCVĐ: Cây cao cỏ thấp. 
	  LVPTNT
KPKH:
Tìm hiểu về rau cải

	LV	PTTM
Tạo hình : Vẽ tô màu quả bé thích(ĐT)

	  LVPTNT
Toán 
Dạy trẻ So sánh về chiều dài của 2 đối tượng và nói được từ: Dài hơn, ngắn hơn.

	LVPTTM
Âm nhạc
NDTT:
Dạy VĐTN:  Bầu bí thương nhau
NDKH.NH bài “Lý cây bông”
TC: Bao nhiêu bạn hát 

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích:   Quan sát quả đỗ; nhặt lá cây rụng xung quanh sân trường; quan sát cây rau mồng tơi; quan sát vườn rau sạch. tập dân vũ bài quả gì?
- Trò chơi vận động:  Lộn cầu vồng; trời tối, trời sáng; Bịt mắt bát dê; kéo co; bánh xe quay.
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có 

	Chơi, hoạt động ở các góc 
	- Góc đóng vai:  nấu ăn - cửa hàng rau quả - bác sĩ khám bệnh.
- Góc âm nhạc – Tạo hình:  Tô màu, vẽ, cắt, dán hoa, quả, rau - nặn quả, làm bông hoa, xúc xích bằng hoa trang trí lớp 
- Góc khoa học và toán:  Hoa nào quả ấy- Chọn hoa, chọn quả, rau bằng lô tô luồn hạt, bắn bi, phân loại rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả  
- Góc xây dựng -  lắp ráp: Xây dựng trang trại trồng rau. Lắp ghép cổng bờ rào bảo vệ rau quả hoa, lắp ghép theo ý thích.
- Góc sách - truyện: Trẻ xem tranh, sách, truyện về chủ đề.TCDG: Cắp cua bỏ giỏ.
- Góc thiên nhiên:    Chăm sóc hoa và cây cảnh - gieo hạt rau các loại.

	Ăn, vệ sinh
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng cách trước và sau khi ăn

	Hoạt động chiều
	-  PBTCM: TC Mèo đuổi chuột ,  Nghe hát dân ca: lý cây bông ,Cho trẻ thực hiện vở chủ đề , thực hiện vở toán. vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp - Chơi theo ý thích, chơi các góc...
- Trả trẻ


(Thời gian thực hiện 1 tuần : từ ngày 13/1 – 17 / 1 /2025)
                    *KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 19  
                         “ BÉ VUI ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN ”
(Thời gian thực hiện 1 tuần : từ ngày 20 /1 – 24 /1 /2025 )
	       Thứ

Hoạt động
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ- 
CTC
TDS 

	- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định .
- Chơi tự chọn trong lớp.
-Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài “Em yêu cây xanh”

	Hoạt động học
	   LVPTTC
PTVĐ “Tung bóng với người đối diện”
TCVĐ: Chuyền hoa
	LVPTNT
KPXH:
Bé vui đón tết nguyên đán

	LVPTTM.
Tạo hình 
Xé dán bánh chưng ngày tết
	LVPTNN
      Thơ: 
Đề tài “ Tết đang vào nhà“
	LVPTTM
Âm nhạc
NDTT .VĐ “Sắp đến tết rồi” NDKH.NH “ Chúc xuân “
TCAN: Giọng hát to,giọng hát nhỏ 

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích:  Quan sát hoa đào,QS hoa mai, QS hoa hồng, bầu trời, thí nghiệm tan, không tan.
- Trò chơi vận động: gieo hạt, cây cao cỏ thấp, chó sói xấu tính.......
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích.

	Chơi, Hoạt động ở các góc 
	[bookmark: _Hlk187520826]- Góc đóng vai: nấu ăn, cửa hàng hoa quả ngày tết, bác sĩ khám bệnh.
- Góc âm nhạc – Tạo hình:  Tô màu, vẽ, cắt, dán hoa, quả, rau, nặn quả, làm bông hoa, xúc xích bằng hoa trang trí lớp 
 - Góc khoa học và toán:  Hoa nào quả ấy, Chọn hoa, chọn quả, rau bằng lô tô. Tìm  những  bông  hoa cùng màu. Đếm các đối tượng trong phạm vi 4, thêm bớt trong phạm vi 4,  chơi trò chơi luồn hạt
- Góc xây dựng -  lắp ráp:  Vườn hoa ngày tết, lắp ghép theo ý thích.
- Góc sách - truyện: Trẻ xem tranh, sách, truyện về chủ đề.TCDG: Cắp cua bỏ giỏ
- Góc thiên nhiên:    Chăm sóc hoa và cây cảnh, gieo hạt các loại hoa.

	Ăn, vệ sinh
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng cách trước và sau khi ăn

	Hoạt động chiều
	-  LQTCM: TCHT: Thi đội nào nhanh,Thực hiện vở thủ công, SHCM,  LQBM: hát bài: Sắp đến tết rồi,Vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp - Chơi theo ý thích, chơi các góc.
- Trả trẻ



                     *.KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 20 
                                    “ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP ”
(Thời gian thực hiện 1 tuần : từ ngày 03/2 – 07/2 / 2025 )
	         Thứ             
Hoạt động
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ-
CTC
TDS

	- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định .
- Chơi tự chọn trong lớp.
-Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Em yêu cây xanh ”

	Hoạt động học
	LVPTNT 
  KPKH
 Một số loại hoa (hồng, cúc, đào) 
	LVPTTC
PTVĐ
VĐCB” Trèo qua ghế dài 1.5m x30cm ”
TCVĐ “Kéo mo cau ”
	LVPTTMTạo hình 
Vẽ hoa tặng bà tặng mẹ

	LVPTNT
Toán 
  Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng. SD từ cao hơn –thấp hơn.
	[bookmark: _Hlk189314704]LVPTTM
Âm nhạc
NDTT .DH “Màu hoa”
 NDKH.NH “ Hoa thơm bướm lượn “
TCAN: Giọng hát to,giọng hát nhỏ

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích:Quan sát bầu trời ; quan sát sân vận động; Trải nghiệm: vật chìm nổi; Qs vuờn cây hoa sống đời; qs vườn cổ tích.
- Trò chơi VĐ: Trời nắng, trời mưa; Trời tối, trời sáng; lộn cầu vồng; Mèo đuổi chuột; Trời tối, trời sáng.
- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với các nguyên liệu và đồ chơi cô chuẩn bị hoặc đồ chơi ngoài trời.

	Chơi, hoạt động ở các góc 
	- Góc đóng vai: Nấu ăn, cửa hàng các loại hoa , bác sĩ khám bệnh.
- Góc âm nhạc – Tạo hình:  Tô màu, vẽ, cắt, dán hoa, làm bông hoa, xúc xích bằng hoa trang trí lớp 
- Góc khoa học và toán: Hoa nào quả ấy,Chọn hoa, quả, rau bằng lô tô
- Góc xây dựng -  lắp ráp:  Vườn hoa mùa xuân , cây xanh , Lắp ghép cổng bờ rào bảo vệ vườn hoa, lắp ghép theo ý thích.
- Góc sách - truyện: Trẻ xem tranh ảnh về các loại hoa , sách, truyện về chủ đề.TCDG: chơi trò chơi cắp cua , gắn hoa , thi tài ném bóng 
- Góc thiên nhiên:    Chăm sóc hoa và cây cảnh - gieo hạt hoa

	Ăn, vệ sinh
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng cách trước và sau khi ăn

	Hoạt động chiều
	-   PBTCM: TC nu na nu nống, Thực hiện vở theo chủ đề. -Cho trẻ thực hành:Phân loại màu sắc(Theo chương trình montestory, LQBM:
Dạy hát: Màu hoa.Vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp.
-Chơi theo ý thích, chơi các góc...
- Trả trẻ




 
[bookmark: _Hlk189316069]*.KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 21
                               “ BÉ THÍCH NHỀU LOẠI QUẢ ”
(Thời gian thực hiện 1 tuần : từ ngày 10/2 – 14/2 / 2025)
	         Thứ              

Hoạt động
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ- 
CTC
TDS 
	- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định .
- Chơi tự chọn trong lớp.
-Thể dục sáng: Tập theo bài hát : “Em yêu cây xanh”

	Hoạt động học 
	LVPTTC
PTVĐ
“Bật xa30 -40 cm 
TCVĐ: Cướp cờ 


	LVPTNT
KPKH
Một số loại quả

	LVPTTCXH
GDKNS
“Trang trí đĩa quả “ 
	 LVPTNN
     Thơ: 
Chùm quả ngọt

	   LVPTTM.ÂN                   BDCCĐ
[bookmark: _Hlk189317982]NDTT: “Em yêu cây xanh , Qủa, Sắp đến tết rồi ,“Màu hoa “
NDKH.NH bài “ Vườn cây của ba”
TC: Tiếng hát ở đâu

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: quan sát hoa, quả; vườn rau sạch; quan sát thời tiết, nhặt lá, vẽ phán các loại quả...
- Trò chơi VĐ: Trời sáng, trời tối;  lộn cầu vồng; mèo đuổi chuột; kéo co; Trời nắng, trời mưa.
- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với các nguyên liệu và đồ chơi ...

	Chơi, Hoạt động ở các góc 
	[bookmark: _Hlk189316639]- Góc đóng vai:  nấu ăn, cửa hàng rau quả, bác sĩ khám bệnh.
- Góc xây dựng -  lắp ráp: vườn cây ăn quả nhà bé. Lắp ghép cổng bờ rào bảo vệ rau quả hoa, lắp ghép theo ý thích.
- Góc âm nhạc – Tạo hình:  Tô màu, vẽ, cắt, dán hoa, quả, rau - nặn các loại quả ,làm bông hoa. Gọt quả bằng xốp nguyên liệu mở .
Múa ,hát các bài hát trong chủ đề .
- Góc khoa học và toán:  Hoa nào quả ấy- Chọn hoa, chọn quả, rau bằng lô tô. Tìm các loại quả cùng màu .
- Góc sách - truyện: Trẻ xem tranh, sách, truyện về chủ đề. TCDG: Ô ăn quan
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc hoa và cây cảnh,  gieo hạt các loại quả.

	Ăn, vệ sinh
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng cách trước và sau khi ăn

	Hoạt động chiều
	-  PBTCM: Gieo hạt Hướng dẫn trẻ làm một số đồ chơi phục vụ chủ đề “Làm cây ăn quả” , Thực hiện vở chủ đề,LQVBM LVPTTM: Tập biểu diễn âm nhạc
 vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp - Chơi theo ý thích, chơi các góc .Trả trẻ
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